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Trang 

25-3-2026 Quyêt định số 13/2026/QĐ-CTUBND phân cấp thẩm quyên 
quyêt định xác lập quyên sở hữu toàn dân và phê duyệt 
phương án xử lý đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện 
chuyển giao quyên sở hữu cho Nhà nước Việt Nam theo 
quy định tại khoản 6 Điêu 3 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

04 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

28-3-2026 Quyêt định số 14/2026/QĐ-UBND quy định vê hệ số điêu 
chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyên khích tiêp cận 
nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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03-4-2026 Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền 11 
quyết định phương thức quản lý xe ô tô phục vu công tác 
chung và thẩm quyền quyết định việc khoán kinh phí sử 
dung xe ô tô phục vu công tác chung tại các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

19-01-2026 Quyết định số 408/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 15 
thủ tuc hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Du lịch. 

20-01-2026 Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 23 
thủ tuc hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy sản và 
Kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 

21-01-2026 Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 26 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp 
pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

21-01-2026 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 
thủ tuc hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Việc 
làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vu. 

32 
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21-01-2026 Quyết định số 469/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 39 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 
chính. 

22-01-2026 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 48 
thủ tuc hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ các lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Bảo tồn 
thiên nhiên và Đa dạng sinh học thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

22-01-2026 Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 68 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể duc 
thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa 
và Thể thao. 

22-01-2026 Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 75 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể 
thao. 

22-01-2026 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 80 
thủ tuc hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Hóa 
Chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương. 

22-01-2026 Quyết định số 497/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 103 
thủ tuc hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ các lĩnh vực 
Việc làm; Đào tạo nghề và Người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Nội vu. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 13/2026/QĐ-CTUBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân 

và phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao 
quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 6 Điều 3 

Nghị định số 77/2025/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 
Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật 
số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối 
với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 286/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4162/TTr-STC ngày 13 tháng 02 
năm 2026; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1662/BC-STP ngày 13 
tháng 02 năm 2026; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phân cấp thẩm 
quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý đối 
với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt 
Nam theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP trên địa bàn 
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Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này phân cấp thẩm quyền: 

1. Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản do chủ sở hữu tự nguyện 
chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính quyền địa 
phương theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

2. Quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với tài sản do chủ sở hữu tự 
nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính quyền 
địa phương. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và 
phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao 
quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân. 

3. Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công theo quy định tại 
các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nội dung phân cấp 

1. Thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản do chủ sở 
hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính 
quyền địa phương (theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, 
được sửa đổi tại điểm i khoản 11 Điều 3 Nghị định 286/2025/NĐ-CP): Cơ quan 
chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban 
nhân dân Thành phố và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu quyết định xác lập 
quyền sở hữu toàn dân về tài sản (trừ nhà, đất) do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao 
quyền sở hữu cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính quyền địa phương cho cơ 
quan, đơn vị và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

2. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản đối với tài sản chuyển giao 
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cho Nhà nước Việt Nam thông qua chính quyền địa phương (theo quy định tại khoản 
4 Điều 47 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, được sửa đổi tại điểm i khoản 11 Điều 3 và 
điểm h khoản 12 Điều 3 Nghị định 286/2025/NĐ-CP): Cơ quan chuyên môn, cơ quan 
hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố 
và ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu quyết định phê duyệt phương án xử lý tài 
sản (trừ nhà, đất) do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước 
Việt Nam thông qua chính quyền địa phương cho cơ quan, đơn vị và các cơ quan, 
đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2026. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế thì thực hiện theo quy định tương ứng tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 
đó. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà 
nước Việt Nam thông qua chính quyền địa phương đã lập hồ sơ trình xác lập quyền 
sở hữu toàn dân hoặc lập phương án xử lý trình cơ quan, người có thẩm quyền nhưng 
đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, chưa được xem xét, quyết định thì việc 
quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được 
thực hiện theo nội dung phân cấp quy định tại Quyết định này. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân 
dân Thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Vinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/2026/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích 

tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QHỈ5; 

Căn cứ Luật Nhà ở sô 27/2023/QHỈ5 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sô 
43/2024/QHỈ5; 

Căn cứ Nghị định sô Ỉ00/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã 
hội; 

Căn cứ Nghị định sô 26Ỉ/2025/NĐ-CP ngày Ỉ0 tháng Ỉ0 năm 2025 của Chính 
phủ; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình sô Ỉ234/TTr-SXD-QLN&TTBĐS 
ngày Ỉ3 tháng 0Ỉ năm 2026 về việc quy định về hệ sô điều chỉnh mức thu nhập và 
chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh. 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định về hệ sô điều chỉnh mức thu 
nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phô Hồ 
Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập cho các đối tượng 
được hưởng chính sách về nhà ở xã hội và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã 
hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba (03) 
người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các đối tượng quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023, bao gồm: 

a) Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 

b) Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 
chức, viên chức. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến chính sách về 
nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến 
khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

1. Hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 1,25. 
Các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định này phải đảm bảo 
điều kiện về thu nhập, như sau: 

a) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc 
thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính 
theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm 
việc xác nhận. 

b) Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là 
độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực 
nhận không quá 37,5 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. 

c) Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người 
đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực 
nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. 

2. về chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được 
hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba (03) người phụ thuộc trở lên trong 
cùng một hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

a) Được áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Các đối tượng được quy 
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định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định này có từ ba (03) người phụ thuộc trở lên 
trong cùng một hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo điều 
kiện về thu nhập, như sau: 

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc 
thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 27 triệu đồng tính theo 
Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc 
xác nhận. 

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc 
thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận 
không quá 40,5 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. 

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người 
đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực 
nhận không quá 54 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. 

b) Được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ 02 phòng ngủ trở 
lên (nếu có). 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân 
dân các phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo Ủy 
ban nhân dân Thành phố việc thực hiện quy định này. 

2. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký 
mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo điều kiện theo quy định của Quyết định này và các 
quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc; Công an 168 
phường, xã, đặc khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm xác nhận 
theo Quyết định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để tổng 
hợp báo cáo. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan nghiên cứu; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem 
xét, giải quyết hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
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Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, 
ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Trưởng Công an cấp xã và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Nguyên Dinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/2026/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân cấp thẩm quyền quyết định phương thức quản lý xe ô tô 

phục vụ công tác chung và thẩm quyền quyết định việc khoán kinh phí 
sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 
Luật số 31/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định 
mức sử dụng xe ô tô được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 153/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
số 286/2025/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1001/TTr-STC ngày 13 
tháng 01 năm 2026; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 7904/BC-STP 
ngày 15 tháng 12 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định quy định phân cấp thẩm 
quyền quyết định phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung và thẩm quyền 
quyết định việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ 
quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quyết định này quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phương thức quản lý 
xe ô tô phục vụ công tác chung và phân cấp thẩm quyền quyết định việc khoán kinh 
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phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng: 

Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cá nhân khác có liên quan đến 
sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Điều 2. Thẩm quyền quyết định phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công 
tác chung 

1. Cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, Ủy ban nhân dân xã, phường, 
đặc khu quyết định phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại cơ quan 
và của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định 
phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung tại đơn vị và của đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý (nếu có). 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 
chung 

1. Đối tượng áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung 

a) Các đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung để thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ được giao được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định 
số 72/2023/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 
153/2025/NĐ-CP) của Chính phủ. 

b) Không áp dụng khoán kinh phí đối với trường hợp sử dụng xe ô tô phục vụ 
công tác chung tại cơ quan, đơn vị hoặc sử dụng để đưa, đón từ nơi ở đến cơ quan và 
ngược lại. 

2. Hình thức, công đoạn và mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô 

a) Hình thức khoán: Khoán theo km thực tế hoặc khoán gọn 

b) Công đoạn và mức khoán kinh phí: Áp dụng đối với công đoạn đi công tác 
(từ nơi làm việc đến nơi công tác). 

3. Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô: phù hợp với đơn giá dịch vụ vận 
chuyển của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường. 

4. Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách được giao hàng 
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năm, nguồn kinh phí được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kinh phí 
khoán được thanh toán cho người nhận khoán cùng với việc chi trả tiền lương hàng 
tháng. Riêng kinh phí khoán theo hình thức khoán theo km thực tế trong trường hợp 
đi công tác được thanh toán cùng với việc thanh toán công tác phí. 

5. Trường hợp tất cả các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công 
tác chung tại cơ quan, đơn vị áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công 
tác chung cho các công đoạn thì không thực hiện trang bị xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị đó. Trường hợp đã trang bị xe ô tô thì phải sắp xếp lại, xử lý số xe ô tô hiện có 
theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ 
công tác chung 

1. Cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, Ủy ban nhân dân xã, phường, 
đặc khu quyết định đối tượng; hình thức, công đoạn, đơn giá và mức khoán kinh phí 
sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung cho các đối tượng được sử dụng xe ô tô phục 
vụ công tác chung tại cơ quan và của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định 
đối tượng; hình thức, công đoạn, đơn giá và mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục 
vụ công tác chung cho các đối tượng được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại 
đơn vị và của đơn vị thuộc phạm vi quản lý (nếu có). 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu 
thuộc phạm vi quản lý của Thành phố: 

a) Quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn, định mức 
quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
153/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy định khác có liên quan. 

b) Bổ sung nội dung khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung vào 
Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và thực hiện thông 
báo công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định. 

c) Tổ chức triển khai thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác 
chung theo Quyết định của cấp có thẩm quyền đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu 
quả, đúng quy định. 
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2. Kho bạc Nhà nước Khu vực II : 

Phối hợp, thực hiện kiểm soát chi đối với các nội dung liên quan đên xe ô tô 
công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đúng quy định pháp luật. 

3. Trong quá trình thực hiện, nêu có phát sinh vướng măc, các cơ quan, đơn vị 
phản ánh kịp thời vê Sở Tài chính để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyên, 
báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyêt định. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyêt định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quyêt định này được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thê bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng 
quy định tại văn bản đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thê. 

2. Quyêt định số 3947/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương vê phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương theo Nghị định 
số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ và Quyêt định số 
2667/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu vê phê duyệt phương án săp xêp xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hêt hiệu lực kể từ ngày Quyêt định này có hiệu lực. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng cơ quan chuyên 
môn, cơ quan hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân 
dân Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Vinh 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 408/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Du lịch tại Tờ trình sô 52/TTr-SDL ngày 09 
tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch, gồm: 01 thủ tục mới ban hành; 
01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 03 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục I.15, 1.16, 1.17, I.18 tại danh mục thủ 
tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân ân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục thu 
lồi giấy phép 
kinh doanh 
iịch vụ lữ 
lảnh nội địa 
rong trường 
IỢP doanh 
Ìghiệp chấm 
dứt hoạt động 
kinh doanh 
dịch vụ lữ 
hành, giải thể 
hoặc phá sản 

02 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trực tiếp 
tại: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công 
ích theo quy 
định của Thủ 
tướng Chính 
phủ, qua thuê 
dịch vụ của 
doanh nghiệp, 
cá nhân hoặc 
qua ủy quyền 
theo quy định 
của pháp luật. 
- Trực tuyến 
tại Cổng Dịch 
vụ công quốc 
gia: 
https://dichvu 

S
 

ị h
 

c g n
y

h
 

K
 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 
2017. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 

13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cong.gov.vn/ chi tiêt một số điêu 
của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch ban hành 
Thông tư sửa đổi, 
bổ sung một số điêu 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
chi tiêt một số điêu 
của Luật Du lịch và 
Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, 
bổ sung một số điêu 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
chi tiêt một số điêu 
của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
21/2025/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

BVHTTDL ngày 26 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư có 
quy định thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; 
- Quyết định số 
5001/QĐ-
BVHTTDL ngày 30 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh 
vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận khóa 

05 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 

- Trực tiếp 
tại: 
+ Trung tâm 

S
 

ị <">
 

1—
1 

h
 

c g K
 

- Luật Du lịch số 
09/2017/QH14 ngày 
19 tháng 6 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cập nhật kiến 
thức cho 
hướng dẫn 
viên du lịch 
nội địa và 
hướng dẫn 
viên du lịch 
quốc tế 

kết thúc 
khóa cập 
nhật kiến 
thức 

Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
+ Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công 
ích theo quy 
định của 
Thủ tướng 
Chính phủ, 
qua thuê 
dịch vụ của 
doanh 
nghiệp, cá 
nhân hoặc 
qua ủy 
quyền theo 
quy định 
của pháp 
luật. 
- Trực tuyến 
tại Cổng 
Dịch vụ 
công quốc 
gia: 
https://dichv 
ucong.gov.v 
n/ 

2017. 
- Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 
04/2024/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 6 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch và 
Thông tư số 
13/2019/TT-
BVHTTDL ngày 25 
tháng 11 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi 
bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 
tháng 12 năm 2017 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Du lịch. 
- Thông tư số 

21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông 
tư có quy định thủ 
tục hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 
- Quyết định số 
5001/QĐ-
BVHTTDL ngày 30 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục 
hành chính đươc sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực du lịch 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý quản 
lý của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã 
công bố danh 
mục TTHC 

Tên Văn bản pháp lý quy định 
việc bãi bỏ TTHC 

1 Thủ tục thu hồi giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa trong trường 
hợp doanh nghiệp 
chấm dứt hoạt động 
kinh doanh dịch vụ 
lữ hành 

Quyết định số 
3256/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 
năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm 
vi chức năng quản 
lý của Sở Du lịch 
(thứ tự I.15, I.16, 
I.17). 

- Thông tư số 21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư 
có quy định thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Quyết định số 5001/QĐ-

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

2 Thủ tục thu hồi giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa trong trường 
hợp doanh nghiệp 
giải thể 

Quyết định số 
3256/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 
năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm 
vi chức năng quản 
lý của Sở Du lịch 
(thứ tự I.15, I.16, 
I.17). 

- Thông tư số 21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư 
có quy định thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Quyết định số 5001/QĐ-

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

3 Thủ tục thu hồi giấy 
phép kinh doanh 
dịch vụ lữ hành nội 
địa trong trường 
hợp doanh nghiệp 
phá sản 

Quyết định số 
3256/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 6 
năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm 
vi chức năng quản 
lý của Sở Du lịch 
(thứ tự I.15, I.16, 
I.17). 

- Thông tư số 21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư 
có quy định thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Quyết định số 5001/QĐ-

BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 447/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
519/TTr-SNNMT-VP ngày 09 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Thủy sản và Kiểm ngư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 74/2025/TT-

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp, cấp 04 ngày - Trung Chi cục Không ố s tư n ô h T lại, sửa đổi, làm tâm Phục Thủy 74/2025/TT-
bổ sung việc kể vụ hành à v 

£ s BNNMT ngày 26 
thông tin từ ngày chính Kiểm tháng 12 năm 2025 
Giấy chứng nhận đủ công ngư của Bộ trưởng Bộ 
nhận thuỷ hồ sơ Thành thuộc Nông nghiệp và Môi 
sản, sản hợp lệ phố. Sở trường về việc quy 
phẩm thủy - Trung Nông ận h n g hứ c h n đ 

sản đạt yêu tâm Phục nghiệp thủy sản, sản phẩm 
ất 1 

•ã
ằ 

c vụ hành và Môi thủy sản xuất khẩu 
khẩu vào chính trường vào thi trường Hoa 
Hoa Kỳ công cấp Kỳ. 
(COA) xã. ố s h n i đ t uy 

Õ
 

5807/QĐ-BNNMT 
ngày 30 tháng 12 
năm 2025 của Bộ 

t ưở g
 

•õ>
 

N
 

o>
 

n
 

crq
 

i ô M
 

à 
> p ệ i h g n 

trường về việc công 

h àn h c ụ ủ th ố b 

chính mới ban hành 
lĩnh vực thủy sản và 

c ộ u h t 

£
 n m

 
ể i k 

phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 

i ô M
 

à 
> p ệ i h g n 

trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 465/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 239/TTr-STP ngày 10 
tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Tư pháp. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự B.1 tại danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VựC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Kèm theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

T 
T 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
yêu cầu 
trợ giúp 
pháp lý 

Ngay sau 
khi nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định, 
người tiếp 
nhận yêu 
cầu phải 
kiểm tra các 
nội dung có 
liên quan 
đến yêu cầu 
trợ giúp 
pháp lý và 
trả lời ngay 
cho người 
yêu cầu về 
việc hồ sơ 
đủ điều kiện 
để thụ lý 
hoặc phải bổ 
sung giấy tờ, 
tài liệu có 
liên quan. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 
+ Trung tâm 
Trợ giúp pháp 
lý nhà nước 
số 1. Địa chỉ: 
Số _ 470 
Nguyễn Tri 
Phương, 
phường Vườn 
Lài, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Trung tâm 
Trợ giúp pháp 
lý nhà nước 
số 2. Địa chỉ: 
Số 469 Đại lộ 
Bình Dương, 
phường Thủ 
Dầu Một, 
Thành phố 

Các 
Trung 
tâm trợ 

giúp 
pháp lý 

nhà 
nước 

Thành 
phố /Tổ 

chức 
tham gia 
trợ giúp 
pháp lý 

Không - Luật Trợ giúp pháp 
lý năm 2017. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên 
dữ liệu; 
- Thông tư số 
08/2017/TT-BTP 
ngày 15/11/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Trợ giúp pháp lý và 
hướng dẫn giấy tờ 
trong hoạt động trợ 
giúp pháp lý. 
- Thông tư số 
12/2018/TT-BTP 
ngày 28/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số hoạt động nghiệp 
vụ trợ giúp pháp lý và 
quản lý chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý. 
- Thông tư số 
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T 
T 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Hồ Chí Minh. 
+ Trung tâm 
trợ giúp pháp 
lý nhà nước 
số 3. Địa chỉ: 
Số 1939 
Quốc lộ 55, 
xã Long 
Điền, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Tổ chức 
tham gia trợ 
giúp pháp lý. 
- Trực tuyến 
tại Cổng dịch 
vụ công quốc 
gia: 
http://dichvu 
congquocgia. 
gov.vn. 

03/2021/TT-BTP 
ngày 25/5/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
08/2017/TT-BTP 
ngày 15/11/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Trợ giúp pháp lý và 
hướng dẫn giấy tờ 
trong hoạt động trợ 
giúp pháp lý và Thông 
tư số ủ/2018/TT-
BTP ngày 28/8/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số hoạt động nghiệp 
vụ trợ giúp pháp lý và 
quản lý chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý. 
- Thông tư số 
09/2022/TT-BTP 
ngày 30/12/2022 bãi 
bỏ một số nội dung tại 
các Thông tư trong 
lĩnh vực trợ giúp pháp 
lý, hộ tịch do Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
ban hành. 
- Thông tư số 
10/2023/TT-BTP 
ngày 29/12/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Thông tư số 
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T 
T 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

08/2017/TT-BTP 
ngày 15/11/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Trợ giúp pháp lý và 
hướng dẫn giấy tờ 
trong hoạt động trợ 
giúp pháp lý và Thông 
tư SỐ Ủ/2018/TT-
BTP ngày 28/8/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp hướng dẫn một 
số hoạt động nghiệp 
vụ trợ giúp pháp lý và 
quản lý chất lượng vụ 
việc trợ giúp pháp lý. 
- Thông tư số 
08/2025/TT-BTP 
ngày 12/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp quy định về 
phân định thẩm quyền 
của chính quyền địa 
phương 02 cấp và 
phân cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước 
của Bộ Tư pháp. 
- Thông tư số 
11/2025/TT-BTP 
ngày 25/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số điều của 
các Thông tư thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tư pháp. 
- Quyết định số 
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T 
T 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

3791/QĐ-BTP ngày 
31/12/2025 của Bọ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực trợ giúp pháp lý 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 466/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ 

lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 72/TTr-SNV ngày 06 tháng 
01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, gồm: 05 thủ tục mới ban 
hành và 05 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

Cấp giấy 
phép hoạt 
động dịch 
vụ việc làm 
của doanh 
nghiệp hoạt 
động dịch 
vụ việc làm 

05 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công 
xã. 

cấp 

Cấp lại 
Giấy phép 
hoạt động 
dịch vụ việc 
làm của 
doanh 
nghiệp hoạt 
động dịch 
vụ việc làm 

- 03 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đề 
nghị cấp lại 
Giấy phép 
đầy đủ, hợp 
lệ đối với 
trường hợp 
thay đổi tên 
doanh 
nghiệp 
được cấp 
phép theo 
quy định 
của pháp 
luật về 
doanh 
nghiệp; 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công 
xã. 

cấp 

- Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố. 
- Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
quyết định 
việc phân cấp 
hoặc uỷ 
quyền thực 
hiện nhiệm 
vụ, quyền 
hạn quy định 
tại khoản 1 
Điều 13 Nghị 
định số 
352/2025/NĐ 
-CP theo quy 
định của Luật 
Tổ chức 
chính quyền 
địa phương 
số 
72/2025/QH1 
5. 

Theo quy 
định tại 
các văn 
bản 
hướng 
dẫn Luật 
Phí và lệ 
phí thuộc 
thẩm 
quyền 
quyết 
định của 
Hội đồng 
nhân dân 
Thành 
phố. 

- Luật Việc 
làm ngày 16 
tháng 6 năm 
2025. 
- Nghị định số 
352/2025/NĐ-
CP ngày 30 
tháng 12 năm 
2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết 
một số điều 
của Luật Việc 
làm về dịch vụ 
việc làm. 
- Quyết định 
số 4/QĐ-BNV 
ngày 05 tháng 
01 năm 2026 
của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về 
việc công bố 
thủ tục hành 
chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ 
tại Nghị định 
số 
352/2025/NĐ-
CP lĩnh vực 
việc làm thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

thay đổi 
người đại 
diện theo 
pháp luật 
của doanh 
nghiệp thực 
hiện hoạt 
động dịch 
vụ việc 
làm; thay 
đổi địa chỉ 
trụ sở chính 
thực hiện 
hoạt động 
dịch vụ 
việc làm 
của doanh 
nghiệp 
nhưng vẫn 
trên địa bàn 
cấp tỉnh đã 
cấp Giấy 
phép; Giấy 
phép bị ghi 
sai thông 
tin, bị hư 
hỏng không 
còn sử 
dụng được 
hoặc không 
xác thực 
được; Giấy 
phép bị 
mất. 
- 08 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đề 
nghị cấp lại 
Giấy phép 

phạm vi chức 
năng quản lý 
nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 
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TT Tên thủ tục Thời hạn Địa điểm Cơ quan Phí, Căn cứ pháp TT hành chính giải quyết thực hiện thực hiện lệ phí lý 
đầy đủ, hợp 
lệ đối với 
trường hợp 
thay đổi địa 

ở s ụ 
B ỉ h c 

chính sang 
địa bàn cấp 
tỉnh khác so 
với nơi đã 
được cấp 
Giấy phép. 

3 Gia hạn 03 ngày - Trung tâm 
Giấy phép c, ệ i v 

!• 

Phục vụ 
hoạt động kể từ ngày hành chính 
dịch vụ việc nhận đủ hồ công Thành 
làm của sơ hợp lệ. phố; 
doanh - Trung tâm 
nghiệp hoạt Phục vụ 
động dịch hành chính 
vụ việc làm công cấp 

xã. 

4 Thu hồi 03 ngày - Trung tâm 
Giấy phép c, ệ i v 

!
•
 

Phục vụ 
hoạt động kể từ ngày hành chính 
dịch vụ việc nhận được công Thành 
làm của hồ sơ đầy phố; 
doanh đủ, hợp lệ - Trung tâm 
nghiệp hoạt đối với Phục vụ 
động dịch trường hợp hành chính 
vụ việc làm doanh công cấp 

nghiệp xã. 
chấm dứt 

g ộ đ 
ạt 

o h 

dịch vụ là m 

c ệ i v 

đ o 
<D th 

a ủ c ị h g n 

doanh 
nghiệp; 
doanh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

nghiệp bị 
thu hồi 
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký doanh 
nghiệp; 
doanh 
nghiệp bị 
giải thể, 
phá sản. 

5 Rút tiền ký 
quỹ của 
doanh 
nghiệp hoạt 
động dịch 
vu việc làm 

05 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phuc vu 
hành chính 
công Thành 
phố; 
- Trung tâm 
Phuc vu 
hành chính 
công cấp 
xã. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục thủ 
tục hành chính 

Tên Văn bản quy 
định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính 
1. 1.001865 Cấp giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm 
của doanh nghiệp hoạt 
động dịch vụ việc làm 

Quyết định số 
1400/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
lĩnh vực Việc làm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Nội vụ (thứ tự B.1, 
B.2, B.3, B.4, B.5). 

- Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về dịch vụ việc 
làm. 
- Quyết định số 4/QĐ-
BNV ngày 05 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ tại 
Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP lĩnh 
vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

2. 1.001853 Cấp lại Giấy phép 
hoạt động dịch vụ 
việc làm của doanh 
nghiệp hoạt động dịch 
vụ việc làm 

Quyết định số 
1400/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
lĩnh vực Việc làm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Nội vụ (thứ tự B.1, 
B.2, B.3, B.4, B.5). 

- Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về dịch vụ việc 
làm. 
- Quyết định số 4/QĐ-
BNV ngày 05 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ tại 
Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP lĩnh 
vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

3. 1.001823 Gia hạn Giấy phép 
hoạt động dịch vụ 
việc làm của doanh 
nghiệp hoạt động dịch 
vụ việc làm 

Quyết định số 
1400/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
lĩnh vực Việc làm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Nội vụ (thứ tự B.1, 
B.2, B.3, B.4, B.5). 

- Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về dịch vụ việc 
làm. 
- Quyết định số 4/QĐ-
BNV ngày 05 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ tại 
Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP lĩnh 
vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 

4. 1.009873 Thu hồi Giấy phép 
hoạt động dịch vụ 
việc làm của doanh 
nghiệp hoạt động dịch 
vụ việc làm 

Quyết định số 
1400/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
lĩnh vực Việc làm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Nội vụ (thứ tự B.1, 
B.2, B.3, B.4, B.5). 

- Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về dịch vụ việc 
làm. 
- Quyết định số 4/QĐ-
BNV ngày 05 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ tại 
Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP lĩnh 
vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 5. 1.009874 Rút tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp hoạt 
động dịch vụ việc làm 

Quyết định số 
1400/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 4 năm 
2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
lĩnh vực Việc làm 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Nội vụ (thứ tự B.1, 
B.2, B.3, B.4, B.5). 

- Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật Việc 
làm về dịch vụ việc 
làm. 
- Quyết định số 4/QĐ-
BNV ngày 05 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ tại 
Nghị định số 
352/2025/NĐ-CP lĩnh 
vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nội vụ. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH ^ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 469/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Thuế 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tài chính tại Tờ trình sô 833/TTr-STC ngày 12 
tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính, gồm: 04 thủ tục được sửa 
đổi, bổ sung và 03 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự 2, 3, 6 tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-
UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài 
chính. 

- Thứ tự 2 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 3403/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ 
TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục 
xác định 
xe thuộc 
trường 
hợp 
không 
chịu phí 
được trả 
lại hoặc 
bù trừ phí 
đã nộp 
(Mã 
TTHC: 
3.000251) 

- Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận hồ sơ 
trả lại hoặc bù trừ phí, 
cơ sở đăng kiểm 
thông báo bằng văn 
bản hoặc qua hệ thống 
dịch vụ công trực 
tuyến cho chủ xe để 
hoàn chỉnh lại hồ sơ 
trong trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ. 
- Đối với xe ô tô thuộc 
trường hợp không 
chịu phí được trả lại 
hoặc bù trừ phí đã 
nộp, trừ trường hợp xe 
ô tô tạm dừng tham 
gia giao thông liên tục 
từ 30 ngày trở lên và 
xe ô tô không tham 
gia giao thông, không 
sử dụng đường dành 
cho giao thông công 
cộng: Chậm nhất là 03 
ngày làm việc (riêng 
đối với trường hợp xe 
đăng ký, đăng kiểm 
tại Việt Nam nhưng 
hoạt động tại nước 
ngoài liên tục từ 30 

Cơ sở 
đăng 
kiểm 

Không - Luật Phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13. 
- Luật Đường bộ số 
35/2024/QH15. 
- Luật Trật tự, an 
toàn giao thông 
đường bộ số 
36/2024/QH15. 
- Nghị định số 
364/2025/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
miễn, quản lý và sử 
dụng phí sử dụng 
đường bộ thu qua đầu 
phương tiện đối với 
xe ô tô. 
- Quyết định số 
4510/QĐ-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 137+138/Ngày 01-5-2026 42 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày trở lên, xe bị mất 
trộm trong thời gian 
từ 30 ngày trở lên sau 
đó tìm được, thu hồi 
và giao lại cho chủ xe 
chậm nhất là 01 ngày 
làm việc) kể từ ngày 
nhận đầy đủ hồ sơ đề 
nghị trả lại hoặc bù 
trừ phí, thủ trưởng cơ 
sở đăng kiểm ban 
hành Quyết định về 
việc trả lại hoặc bù trừ 
phí sử dụng đường bộ 
theo Mẫu số 03 tại 
Phụ lục II hoặc Thông 
báo về việc không 
được trả lại hoặc bù 
trừ phí sử dụng đường 
bộ theo Mẫu số 04 tại 
Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định 
số 364/2025/NĐ-CP. 
- Đối với xe ô tô 
không tham gia giao 
thông, không sử dụng 
đường dành cho giao 
thông công cộng đã 
được nộp phí qua thời 
điểm cơ sở đăng kiểm 
thu Tem kiểm định: 
Ngay trong ngày lập 
Biên bản thu Tem 
kiểm định, thủ trưởng 
cơ sở đăng kiểm ban 
hành Quyết định về 
việc trả lại hoặc bù trừ 
phí sử dụng đường bộ 
theo Mẫu số 03 tại 
Phụ lục II hoặc Thông 
báo về việc không 

Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

được trả lại hoặc bù 
trừ phí sự dụng đường 
bộ theo Mẫu số 04 tại 
Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định 
số 364/2025/NĐ-CP. 
- Cơ sở đăng kiểm 
thực hiện trả lại hoặc 
bù trừ phí cho chủ xe 
theo thông tin tại Giấy 
đề nghị trả lại hoặc bù 
trừ phí sử dụng đường 
bộ ngay trong ngày 
ban hành Quyết định 
về việc trả lại hoặc bù 
trừ phí sử dụng đường 
bộ. 

2 Thủ tục 
xác định 
xe tạm 
tham gia 
giao 
thông liên 
tục tuừ 30 
ngày trở 
lên (Mã 
TTHC: 
3.000252) 

01 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận Đơn 
xin tạm dừng tham gia 
giao thông và các giấy 
tờ kèm theo, cơ sở 
đăng kiểm đối chiếu 
thông tin của xe ô tô 
trong Đơn xin tạm 
dừng tham gia giao 
thông, lập Biên bản 
thu Tem kiểm định và 
Giấy chứng nhận 
kiểm định trong 
trường hợp kết quả 
kiểm tra phù hợp hoặc 
trả lại hồ sơ. 

Cơ sở 
đăng 
kiểm 

Không - Luật Phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13. 
- Luật Đường bộ số 
35/2024/QH15. 
- Luật Trật tự, an 
toàn giao thông 
đường bộ số 
36/2024/QH15. 
- Nghị định số 
364/2025/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
miễn, quản lý và sử 
dụng phí sử dụng 
đường bộ thu qua 
đầu phương tiện đối 
với xe ô tô. 
- Quyết định số 
4510/QĐ-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Tài chính. 

3 Thủ tục 
xác định 
xe ô tô 
không 
tham gia 
giao 
thông, 
không sử 
dụng 
đường 
dành cho 
giao 
thông 
công 
cộng (Mã 
TTHC: 
3.000255) 

1. Tại Sở Xây dựng: 
Chậm nhất 10 ngày 
làm việc kể từ khi 
nhận được Đơn xin 
xác nhận, Sở Xây 
dựng kiểm tra và xác 
nhận vào Đơn xin xác 
nhận nếu các phương 
tiện đủ điều kiện theo 
nội dung kê khai. 
2. Tại đơn vị Đăng 
kiểm: Chủ xe nộp 
Đơn xin xác nhận cho 
cơ sở đăng kiểm nơi 
chủ xe đưa xe đến 
kiểm định trong vòng 
02 ngày làm việc kể 
từ ngày được Sở Xây 
dựng xác nhận. 
- Đối với trường hợp 
không tham gia giao 
thông, không sử dụng 
đường dành cho giao 
thông công cộng, 
chậm nhất 01 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được Đơn xin 
xác nhận, cơ sở đăng 
kiểm kiểm tra, đối 
chiếu Đơn xin xác 
nhận và cấp Giấy 
chứng nhận kiểm định 

* Cơ 
quan tiếp 
nhận: 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 
- Cơ sở 
đăng 
kiểm. 
* Cơ 
quan 
thẩm 
quyền 
giải 
quyết: 
- Sở Xây 
dựng. 
- Cơ sở 
đăng 
kiểm. 

Không - Luật Phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13. 
- Luật Đường bộ số 
35/2024/QH15. 
- Luật Trật tự, an 
toàn giao thông 
đường bộ số 
36/2024/QH15. 
- Nghị định số 
364/2025/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
miễn, quản lý và sử 
dụng phí sử dụng 
đường bộ thu qua 
đầu phương tiện đối 
với xe ô tô. 
- Quyết định số 
4510/QĐ-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

(không cấp Tem kiêm 
định). 
- Đối với trường hợp 
xe đang tham gia giao 
thông, sử dụng đường 
dành cho giao thông 
công cộng được 
chuyên sang đối 
tượng không tham gia 
giao thông, không sử 
dụng đường dành cho 
giao thông công cộng, 
chậm nhất 01 ngày 
làm việc kê từ ngày 
nhận được Đơn xin 
xác nhận, cơ sở đăng 
kiêm kiêm tra, đối 
chiếu Đơn xin xác 
nhận và lập Biên bản 
thu Tem kiêm định. 

4 Thủ tục 
khai, nộp 
phí bảo 
vệ môi 
trường 
đối với 
khí thải 
(Mã 
TTHC: 
1.013040) 

Tại Sở Nông nghiệp 
và Môi trường hoặc 
cơ quan chuyên môn 
được Ủy ban nhân dân 
cấp xã giao thực hiện: 
Tổ chức thu phí thẩm 
định Tờ khai phí trong 
thời hạn 30 ngày làm 
việc, kê từ ngày nhận 
Tờ khai phí. Trường 
hợp số phí phải nộp 
theo kết quả thẩm 
định khác với số phí 
người nộp phí đã kê 
khai, nộp thì tổ chức 
thu phí ban hành 
Thông báo nộp phí 
bảo vệ môi trường đối 
với khí thải gửi người 
nộp phí, chậm nhất 

* Cơ 
quan tiếp 
nhận: 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 
* Cơ 
quan 
thẩm 
quyền 

Không - Luật Ngân sách nhà 
nước số 
89/2025/QH15; 
- Luật Phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13; 
- Luật Quản lý thuế 
số 38/2019/QHI4; -
Luật Bảo vệ môi 
trường số 
72/2020/QH14; 
- Nghị định số 
I53/2O24/NĐ-CP 
ngày 21 tháng 11 
năm 2024 của Chính 
phủ quy định phí bảo 
vệ môi trường đối 
với khí thải; 
- Nghị định số 
125/2025/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 6 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong 10 ngày làm 
việc kể từ ngày kết 
thúc thẩm định. 

giải 
quyết: 
- Sở 
Nông 
nghiệp và 
Môi 
trường. 
- Cơ quan 
chuyên 
môn được 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 
giao thực 
hiện. 

2025 của Chính phủ 
quy định về phân 
định thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Tài 
chính. Nghị định số 
362/2025/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành 
Luật Phí và lệ phí. 
- Quyết định số 
4510/QĐ-BTC ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Tài chính. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục thủ tục 

hành chính 

Tên Văn bản quy 
định 

việc bãi bỏ TTHC 
1 3.000253 Thủ tục đề nghị 

cấp/cấp lại Tem kiểm 
định và Tem nộp phí 
sử dụng đường bộ 

Quyết định số 
2299/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch 
UBND Thành phố về 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Tài chính (thứ tự 4, 5 
Phụ lục IX) 

Quyết định số 
4510/QĐ-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
về việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

2 3.000254 Thủ tục đề nghị trả 
lại phù hiệu, biển 
hiệu 

Quyết định số 
2299/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 6 năm 
2025 của Chủ tịch 
UBND Thành phố về 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Tài chính (thứ tự 4, 5 
Phụ lục IX) 

Quyết định số 
4510/QĐ-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
về việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

3 1.008603 Thủ tục kê khai, 
thẩm định tờ khai phí 
bảo vệ môi trường 
đối với nước thải 

Quyết định số 
3403/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2025 của 
Chủ tịch UBND 
Thành phố về công 
bố Danh mục thủ tục 
hành chính thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tài 
chính (thứ tự 1 Phụ 
lục IV). 

Quyết định số 
4510/QĐ-BTC 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
về việc công bố thủ 
tục hành chính 
được sửa đổi, bổ 
sung và bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 485/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ các lĩnh vực 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
488/TTr-SNNMT-VP ngày 09 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính các lĩnh 
vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Bảo tổn thiên nhiên và Đa dạng sinh học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

1. Lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm: 01 thủ tục mới ban hành; 06 thủ tục được 
sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ (Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học: 01 thủ tục mới ban hành; 04 
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thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bị bãi bỏ (Phụ lục II). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

Bãi bỏ các nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự 1, 4, 8 của Mục A Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo 
Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm 
lâm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thứ tự 2 của Mục A Phụ lục I; thứ tự 1, 2, 3 của Mục B Phụ lục I; thứ tự 1 của 
Mục A Phụ lục II; thứ tự 1, 3 của Mục B Phụ lục II tại Danh mục thủ tục hành chính 
ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố Danh mục thủ tục hành chính các 
lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC LÂM NGHIỆP 
VÀ KIỂM LÂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp, cấp 
lại mã số 
rừng sản 
xuất là 
rừng 
trồng 

10 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày nhận 
được hồ 
sơ đầy đủ, 
hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Chi cục 
Kiểm lâm 
thuộc Sở 

Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường 

Không - Thông tư số 
84/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định chi tiết một số 
nội dung của Luật 
Lâm nghiệp và sửa 
đổi, bổ sung một số 
Thông tư trong lĩnh 
vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm. 
- Quyết định số 
01/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung thuộc thâm quyền 
giải quyết của cấp tỉnh 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công 
nhận 
nguồn 
giống cây 
trồng lâm 
nghiệp 

14 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ 
sơ hợp lệ 

tâm 
Trung 
Phục 

vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Chi cục 
Kiểm 
lâm 

thuộc Sở 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

- Công nhận 
lâm phần tuyển 
chọn: 600.000 
đồng/lô giống; 
- Công nhận 
vườn giống: 
2.400.000 
đồng/vườn 
giống; 
- Bình tuyển, 
công nhận cây 
mẹ, cây đầu 
dòng, vườn 
giống cây lâm 
nghiệp, rừng 
giống: Hội 
đồng nhân dân 
cấp tỉnh quyết 
định đối với 
hoạt động bình 
tuyển, công 
nhận do cơ 
quan địa 
phương thực 
hiện. 

- Khoản 7 Điều 6 
Thông tư số 
84/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định 
chi tiết một số nội 
dung của Luật 
Lâm nghiệp và 
sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm 
lâm. 
- Quyết định số 
01/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm 
lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

2 Cấp giấy 04 ngày - Trung Chi cục Miễn phí - Điều 9 Thông tư 
phép xuất làm việc tâm Phục Kiểm số 84/2025/TT-
khẩu, kể từ ngày vụ hành lâm BNNMT ngày 31 
nhập khẩu nhận đủ chính công thuộc Sở tháng 12 năm 
giống cây hồ sơ hợp Thành Nông 2025 của Bộ 
trồng lâm lệ phố. nghiệp trưởng Bộ Nông 
nghiệp - Trung và Môi nghiệp và Môi 
(đối với tổ tâm Phục trường trường quy định 
chức, cá vụ hành chi tiết một số nội 
nhân chính công dung của Luật 
không cấp xã. Lâm nghiệp và 
thuộc Bộ 

cấp xã. 
sửa đổi, bổ sung 

Nông một số Thông tư 
nghiệp và trong lĩnh vực lâm 
Môi nghiệp và kiểm 
trường lâm. 
quản lý) - Quyết định số 

01/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm 
lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

3 Nộp tiền - 1 8  n g à y  - Trung Chi cục Không - Điều 11 Thông 
trồng làm việc tâm Phục Kiểm tư số 84/2025/TT-
rừng thay kể từ ngày vụ hành lâm BNNMT ngày 31 
thế nhận hồ chính công thuộc Sở tháng 12 năm 

sơ hợp lệ Thành Nông 2025 của Bộ 
đối với phố. nghiệp trưởng Bộ Nông 
trường - Trung và Môi nghiệp và Môi 
hợp nộp tâm Phục trường trường quy định 
tiền trồng vụ hành chi tiết một số nội 
rừng thay chính công dung của Luật 
thế tại địa cấp xã. Lâm nghiệp và 
phương 

cấp xã. 
sửa đổi, bổ sung 

nơi thực một số Thông tư 
hiện dự trong lĩnh vực lâm 
án; nghiệp và kiểm 
- 27 ngày lâm. 
làm việc - Quyết định số 
đối với 01/QĐ-BNNMT 
trường ngày 02 tháng 01 
hợp bố trí năm 2026 của Bộ 
thực hiện trưởng Bộ Nông 
trồng rừng nghiệp và Môi 
thay thế trường về việc 
tại địa công bố thủ tục 
phương hành chính được 
khác. sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm 
lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

4 Xác nhận - Trường - Trung Chi cục Không - Điều 5 Thông tư 
bảng kê hợp tâm Phục Kiểm số 26/2025/TT-
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lâm sản không 
phải xác 
minh: 
trong thời 
hạn 02 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ 
sơ hợp lệ. 
- Trường 
hợp cần 
xác minh 
nguồn gốc 
lâm sản: 
trong thời 
hạn 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ 
sơ hợp lệ. 
- Trường 
hợp cần 
xác minh 
nguồn gốc 
lâm sản 
mà co 
nhiều nội 
dung phức 
tạp: trong 
thời hạn 
04 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ. 

vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

lâm 
thuộc Sở 

Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

BNNMT ngày 24 
tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường quy 
định về quản lý 
lâm sản; xử lý 
lâm sản, thủy sản 
là tài sản được 
xác lập quyền sở 
hữu toàn dân, 
được sửa đổi bổ 
sung bởi khoản 2 
Điều 20 Thông tư 
số 84/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định 
chi tiết một số nội 
dung của Luật 
Lâm nghiệp và 
sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm 
lâm. 
- Quyết định số 
01/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm 
lâm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường 

5 Đăng ký 
mã số cơ 
sở nuôi, 
cơ sở 
trồng loài 
động vật, 
thực vật 
thuộc Phụ 
lục 
CITES 

- Trường 
hợp 1: 03 
ngày làm 
việc; 
- Trường 
hợp 2: 
Cần kiểm 
tra thực tế: 
15 ngày 
làm việc; 
- Trường 
hợp 3: 
+ Cần 

tham vấn 
Cơ quan 
khoa học 
CITES 
Việt Nam: 
10 ngày 
làm việc; 
+ Cần 
tham vấn 
Cơ quan 
khoa học 
CITES 
Việt Nam 
đồng thời 
cần kiểm 
tra thực tế: 
15 ngày 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Chi 
cục 
Kiểm 
lâm 
thuộc Sở 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường: 
đối với 
trường 
hợp 
đăng ký 
mã số cơ 
sở nuôi, 
trồng 
các loài 
thực vật, 
động vật 
thực vật 
thuộc 
thuộc 
Công 
ước 
CITES 
không 
phải loài 
thủy sản. 
- Chi 
cục 
Thủy 

Không thu phí - Luật Lâm 
nghiệp số 
16/2017/QH14, 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
16/2023/QH15, 
Luật số 
31/2024/QH15 và 
Luật số 
146/2025/QH15. 
- Nghị định số 
35/2025/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 02 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường; 
- Thông tư số 
85/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định 
chi tiết một số nội 
dung của Luật 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

làm việc; 
- Trường 
hợp 4: 
Trường 
hợp nuôi, 
trồng loài 
động vật, 
thực vật 
thuộc Phụ 
lục I 
CITES để 
xuất khẩu 
vì mục 
đích 
thương 
mại: 16 
ngày làm 
việc 
(Không 
bao gồm 
thời gian 
thẩm định 
hồ sơ của 
ban thư ký 
CITES). 

sán và 
Kiểm 
ngư 
thuộc Sở 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường: 
đối với 
trường 
hợp 
đăng ký 
mã số cơ 
sở nuôi, 
trồng 
các loài 
thủy sán 
thuộc 
Công 
ước 
CITES. 

Lâm nghiệp và 
sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư 
trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và 
kiểm lâm. 
- Quyết định số 
04/QĐ-BNNMT 
ngày 05 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
báo tồn thiên 
nhiên và đa dạng 
sinh học thuộc 
phạm vi chức 
năng quán lý của 
Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

Cấp sửa 
đổi, bổ 
sung 
thông tin 
mã số cơ 
sở nuôi, 
cơ sở 
trồng loài 
động vật, 

- Trường 
hợp 1: 03 
ngày làm 
việc; 
- Trường 
hợp 2: 
Cần kiểm 
tra thực tế: 
15 ngày 

tâm 
Trung 
Phục 

vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 

- Chi 
cục 
Kiểm 
lâm 
thuộc Sở 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường: 

Không thu phí - Luật Lâm nghiệp 
số 16/2017/QH14, 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
16/2023/QH15, 
Luật số 
31/2024/QH15 và 
Luật số 
146/2025/QH15. 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thực vật 
thuộc Phụ 
lục 
CITES 

làm việc; 
- Trường 
hợp 3: 
+ Cần 

tham vấn 
Cơ quan 
khoa học 
CITES 
Việt Nam: 
10 ngày 
làm việc; 
+ Cần 
tham vấn 
Cơ quan 
khoa học 
CITES 
Việt Nam 
đồng thời 
cần kiểm 
tra thực tế: 
15 ngày 
làm việc; 
- Trường 
hợp 4: 
Trường 
hợp nuôi, 
trồng loài 
động vật, 
thực vật 
thuộc Phụ 
lục I 
CITES để 
xuất khẩu 
vì mục 
đích 
thương 
mại: 16 
ngày làm 

chính công 
cấp xã. 

đối với 
trường 
hợp 
đăng ký 
mã số cơ 
sở nuôi, 
trồng 
các loài 
thực vật, 
động vật 
thực vật 
thuộc 
thuộc 
Công 
ước 
CITES 
không 
phải loài 
thủy sản. 
- Chi 
cục 
Thủy 
sản và 
Kiểm 
ngư 
thuộc Sở 
Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường: 
đối với 
trường 
hợp 
đăng ký 
mã số cơ 
sở nuôi, 
trồng 
các loài 
thủy sản 

- Nghị định số 
35/2025/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 02 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
- Thông tư số 
85/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định 
chi tiết một số nội 
dung của Luật 
Lâm nghiệp và 
sửa đổi, bổ sung 
một số Thông tư 
trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm 
lâm. 
- Quyết định số 
04/QĐ-BNNMT 
ngày 05 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, thủ tục 
hành chính được 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc 
(Không 
bao gồm 
thời gian 
thẩm định 
hồ sơ của 
ban thư ký 
CITES). 

thuộc 
Công 
ước 
CITES. 

sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng 
sinh học thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp tỉnh 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Văn bản pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ 
tục hành chính 

1 3.000180 Cấp lại giấy phép 
xuất khẩu, nhập 
khẩu giống cây 
trồng lâm nghiệp 
do bị mất, bị 
hỏng 

- Khoản 8 Điều 9 Thông tư số 84/2025/TT-
BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định 
chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và 
sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm. 
- Quyết định số 01/QĐ-BNNMT ngày 02 tháng 
01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC ĐA DẠNG SINH HỌC THUỘC PHẠM 

VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
tỉnh 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp sửa 
đổi, bổ 
sung 
Giấy 
chứng 
nhận cơ 
sở bảo 
tồn đa 
dạng sinh 
học 

27 ngày 
làm việc, 
kể từ 
ngày nhận 
được đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Chi cục 
Bảo vệ môi 

trường 
thuộc Sở 

Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng sinh 
học 2008. 
- Nghị định số 
35/2025/NĐ-CP ngày 
25 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
- Điều 21 Thông tư 
85/2025/TT-BNNMT 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định 
về quản lý loài nguy 
cấp, quý, hiếm; nuôi 
động vật rừng thông 
thường và thực thi 
Công ước về buôn bán 
quốc tế các loài động 
vật, thực vật hoang dã 
nguy cấp. 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 
04/QĐ-BNNMT ngày 
05 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm 
lâm, lĩnh vực bảo tồn 
thiên nhiên và đa dạng 
sinh học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp tỉnh 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt 
Phương án khai 
thác mẫu vật 
loài nguy cấp, 
quý, hiếm từ tự 
nhiên (phục vụ 
các dự án, đề 
tài nghiên cứu 
khoa học cấp 
quốc gia, cấp 
bộ, cấp tỉnh đã 
được cấp có 
thẩm quyền phê 
duyệt theo quy 
định pháp luật; 

11 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

tâm 
Trung 
Phục 

vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Chi cục 
Bảo vệ 

môi 
trường 

thuộc Sở 
Nông 

nghiệp và 
Môi 

trường 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng 
sinh học số 
20/2008/QH12, 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
35/2018/QH14 và 
Luật số 
146/2025/QH15. 
- Luật Lâm 
nghiệp số 
16/2017/QH14, 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
16/2023/QH15, 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

phục vụ công 
tác đối ngoại 
theo quyết định 
của Thủ tướng 
Chính phủ) 

Luật số 
31/2024/QH15 và 
Luật số 
146/2025/QH15. 
- Nghị định số 
35/2025/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 02 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
- Điều 10 Thông 
tư 85/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định 
về quản lý loài 
nguy cấp, quý, 
hiếm; nuôi động 
vật rừng thông 
thường và thực thi 
Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài 
động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp. 
- Quyết định số 
04/QĐ-BNNMT 
ngày 05 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

hành chính mới 
ban hành, thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

2 Thả động vật 
nuôi sinh sản 
tại cơ sở nuôi, 
cơ sở bảo tồn 
đa dạng sinh 
học về môi 
trường tự nhiên 

16 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Chi cục 
Bảo vệ 

môi 
trường 

thuộc Sở 
Nông 

nghiệp và 
Môi 

trường 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng 
sinh học số 
20/2008/QH12, 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
35/2018/QH14 và 
Luật số 
146/2025/QH15. 
- Nghị định số 
35/2025/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 02 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
- Điều 11 Thông 
tư 85/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi 
trường quy định 
về quản lý loài 
nguy cấp, quý, 
hiếm; nuôi động 
vật rừng thông 
thường và thực thi 
Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài 
động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp. 
- Quyết định số 
04/QĐ-BNNMT 
ngày 05 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

3 Cấp Giấy phép 
trao đổi, tặng 
cho mẫu vật 
của loài nguy 
cấp, quý, hiếm 
được ưu tiên 

15 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 

Chi cục 
Bảo vệ 

môi 
trường 

thuộc Sở 
Nông 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng 
sinh học số 
20/2008/QH12, 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
35/2018/QH14 và 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

bảo vệ tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

nghiệp và 
Môi 

trường 

Luật số 
146/2025/QH15. 
- Nghị định số 
35/2025/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 02 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
- Điều 13 Thông 
tư 85/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định 
về quản lý loài 
nguy cấp, quý, 
hiếm; nuôi động 
vật rừng thông 
thường và thực thi 
Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài 
động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp. 
- Quyết định số 
04/QĐ-BNNMT 
ngày 05 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, thủ tục 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 137+138/Ngày 01-5-2026 65 

TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

4 Cấp Giấy 
chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa 
dạng sinh học; 
Cấp sửa đổi, 
bổ sung Giấy 
chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa 
dạng sinh học 

27 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Chi cục 
Bảo vệ 

môi 
trường 

thuộc Sở 
Nông 

nghiệp và 
Môi 

trường 

Không 
thu phí 

- Luật Đa dạng 
sinh học số 
20/2008/QH12, 
được sửa đổi, bổ 
sung bởi Luật số 
35/2018/QH14 và 
Luật số 
146/2025/QH15. 
- Nghị định số 
35/2025/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 02 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
- Điều 21 Thông 
tư 85/2025/TT-
BNNMT ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường quy định 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

về quản lý loài 
nguy cấp, quý, 
hiếm; nuôi động 
vật rừng thông 
thường và thực thi 
Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài 
động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp. 
- Quyết định số 
04/QĐ-BNNMT 
ngày 05 tháng 01 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành, thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, 
thủ tục hành chính 
bị bãi bỏ lĩnh vực 
lâm nghiệp và 
kiểm lâm, lĩnh vực 
bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp tỉnh 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Văn bản pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ 
tục hành chính 

1 1.014021 Thu hồi giấy 
chứng nhận cơ 
sở bảo tồn đa 

- Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 
12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Văn bản pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ 
tục hành chính 

dạng sinh học 
trong trường 
hợp cơ sở bảo 
tồn đa dạng 
sinh học đề 
nghị thu hồi 
giấy chứng 
nhận 

quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và 
thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài 
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 
- Quyết định số 04/QĐ-BNNMT ngày 05 tháng 01 
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm, lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên 
và đa dạng sinh học thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 486/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực The dục the thao 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình sô 289/TTr-
SVHTT ngày 10 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 20 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
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ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục có thứ tự 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 38 tại Mục A Danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố— 

T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Taekwondo 

04 ngày 
làm việc 
(cắt giảm 
theo QĐ 
2271/QĐ-
UBND 
ngày 
23/10/2025 

— 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xa. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

- Luật Thể dục, thể 
thao số 
77/2006/QH11 
ngày 29/11/2006 và 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao số 
26/2018/QH14 
ngày 14/6/2018. 
- Luật Phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13 
ngày 25/11/2015 
của Quốc hội. 
- Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2019 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao. 
- Nghị định số 
31/2024/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 3 
năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
01/2012/NĐ-CP, 
Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP và 

2. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Karate 

04 ngày 
làm việc 
(cắt giảm 
theo QĐ 
2271/QĐ-
UBND 
ngày 
23/10/2025 

— 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xa. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

- Luật Thể dục, thể 
thao số 
77/2006/QH11 
ngày 29/11/2006 và 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao số 
26/2018/QH14 
ngày 14/6/2018. 
- Luật Phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13 
ngày 25/11/2015 
của Quốc hội. 
- Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2019 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao. 
- Nghị định số 
31/2024/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 3 
năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
01/2012/NĐ-CP, 
Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP và 

3. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Judo 

04 ngày 
làm việc 
(cắt giảm 
theo QĐ 
2271/QĐ-
UBND 
ngày 
23/10/2025 

— 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xa. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

- Luật Thể dục, thể 
thao số 
77/2006/QH11 
ngày 29/11/2006 và 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao số 
26/2018/QH14 
ngày 14/6/2018. 
- Luật Phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13 
ngày 25/11/2015 
của Quốc hội. 
- Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2019 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao. 
- Nghị định số 
31/2024/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 3 
năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
01/2012/NĐ-CP, 
Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP và 

4. Thủ tục Cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 

04 ngày 
làm việc 
(cắt giảm 
theo QĐ 
2271/QĐ-

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xa. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-

- Luật Thể dục, thể 
thao số 
77/2006/QH11 
ngày 29/11/2006 và 
Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao số 
26/2018/QH14 
ngày 14/6/2018. 
- Luật Phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13 
ngày 25/11/2015 
của Quốc hội. 
- Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2019 quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Luật Thể dục, 
thể thao. 
- Nghị định số 
31/2024/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 3 
năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
01/2012/NĐ-CP, 
Nghị định số 
61/2016/NĐ-CP và 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Lân Sư 
Rồng 

UBND 
ngày 
23/10/2025 
) 

HĐND) Nghị định số 
36/2019/NĐ-CP. 
- Thông tư số 
02/2018/TT-
BVHTTDL ngày 19 

5. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Quyền anh 

04 ngày 
làm việc 
(cắt giảm 
theo QĐ 
2271/QĐ-
UBND 
ngày 
23/10/2025 
) 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

tháng 01 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên 
chuyên môn đối với 
môn Karate. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ 
liệu. 
- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư có 
quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
5001/QĐ-

6. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Patin 

07 ngày 
làm việc 

xa. 1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

tháng 01 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên 
chuyên môn đối với 
môn Karate. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ 
liệu. 
- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư có 
quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
5001/QĐ-

7. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Wushu 

04 ngày 
làm việc 
(cắt giảm 
theo QĐ 
2271/QĐ-
UBND 
ngày 
23/10/2025 
) 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

tháng 01 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên 
chuyên môn đối với 
môn Karate. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ 
liệu. 
- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư có 
quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
5001/QĐ-

8. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Yoga 

07 ngày 
làm việc 

xa. 1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

tháng 01 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch quy định 
về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và tập 
huấn nhân viên 
chuyên môn đối với 
môn Karate. 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 
năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ 
liệu. 
- Thông tư số 
21/2025/TT-
BVHTTDL ngày 26 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các Thông tư có 
quy định thủ tục 
hành chính liên 
quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; 
- Quyết định số 
5001/QĐ-
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

9. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Golf 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

BVHTTDL ngày 30 
tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ 

10. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Cầu lông 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

trong một số lĩnh 
vực liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

11. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Billiards & 
Snooker 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

trong một số lĩnh 
vực liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

12. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Bóng bàn 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

trong một số lĩnh 
vực liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

13. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-

trong một số lĩnh 
vực liên quan đến 
hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Khiêu vũ 
thể thao 

- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

HĐND) 

14. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Thể dục 
thẩm mỹ 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

15. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Thể dục thể 
hình và 
Fitness 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

16. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn Vũ 
đạo thể thao 
giải trí 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

17. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Bóng đá 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

18. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Quần vợt 

07 ngày 
làm việc 

xã. 1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

19. Thủ tục cấp 
giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Bóng ném 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
phục vụ 
hành chính 
công cấp 

Sở Văn 
hóa và Thể 

thao 

1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 

20. Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
hoạt động 
thể thao đối 
với môn 
Bóng rổ 

07 ngày 
làm việc 

xã. 1.500.000 
đồng/lần 

thẩm định 
(Nghị quyết 

43/2025/NQ-
HĐND) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 493/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực • o • • • ' o • 

Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình sô 290/TTr-
SVHTT ngày 10 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 04 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa 
và Thể thao. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
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gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục có thứ tự I.1, I.2, I.3, I.4 tại Danh mục thủ 
tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Văn hóa; Báo chí thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
cấp Giấy 
phép đủ 
điều kiện 

kinh 
doanh dịch 
vụ karaoke 

cấp tỉnh 

07 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ1. 

Thủ tục 
cấp giấy 

phép điều 
chỉnh Giấy 

phép đủ 
điều kiện 

kinh 
doanh dịch 
vụ karaoke 

cấp tỉnh 

04 ngày, 
kể từ 
ngày 

nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ2. 

- Trực tiếp tại: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 
- Thông qua 
dịch vụ bưu 
chính công ích 
theo quy định 
của Thủ tướng 
Chính phủ, qua 
thuê dịch vụ 
của doanh 
nghiệp, cá 
nhân hoặc qua 
ủy quyền theo 
quy định của 
pháp luật. 
- Trực tuyến 
tại Cổng Dịch 
vụ công quốc 

Sở 
Văn 

hóa và 
Thể 
thao 

1.000.000 
đồng/phòng, 
nhưng tổng 
mức thu 
không quá 
6.000.000 
đồng/Giấy 
phép/lần thẩm 
định. 

a) Giấy phép 
đủ điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ 
karaoke đối 
với trường 
hợp thay đổi 
chủ sở hữu: 
500.000 
đồng/Giấy 
phép/lần thẩm 
định. 
b) Giấy phép 
đủ điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ 
karaoke đối 

- Nghị định số 
54/2019/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 6 
năm 2019 của 
Chính phủ quy 
định về kinh 
doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ 
vũ trường. 
- Nghị định số 
148/2024/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 
năm 2024 của 
Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
định số 
54/2019/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 6 
năm 2019 của 
Chính phủ quy 
định về kinh 
doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ 
vũ trường. 
- Thông tư số 

1 Thời gian giải quyết được căt giảm từ 10 ngày làm việc xuống 07 ngày làm việc theo QĐ 2271/QĐ-UBND ngày 
23/10/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố. 
2 Thời gian giải quyết theo quy định: 10 ngày làm việc, thực hiện tái cấu trúc thời gian còn 07 ngày làm việc, căt giảm 
03 ngày làm việc. 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gia: 
https://dichvuc 
ong.gov.vn/ 
hoặc Cổng 
dịch vụ công 
của Bộ Văn 
hóa, Thể thao 
và du lịch: 
https://dvc.bvh 
ttdl.gov.vn/tiep 
nhan 

với trường 
hợp tăng 
thêm phòng 
là 1.000.000 
đồng/phòng, 
nhưng tổng 
mức thu 
không quá 
6.000.000 
đồng/Giấy 
phép/lần thẩm 
định. 

110/2025/TT-
BTC ngày 19 
tháng 11 năm 
2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính quy định 
mức thu, chế độ 
thu, nộp phí thẩm 
định cấp giấy 
phép kinh doanh 
karaoke, vũ 
trường; 

3 Thủ tục 
cấp giấy 
phép đủ 
điều kiện 

kinh 
doanh dịch 

vụ vũ 
trường 

07 ngày 
làm việc, 

kể từ 
ngày 

nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ3. 

Sở 
Văn 

hóa và 
Thể 
thao 

10.000.000 
đồng/Giấy 
phép/lần thẩm 
định. 

- Quyết định số 
5037/QĐ-
BVHTTDL ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc 
công bố thủ tục 
hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Văn hóa 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
- Quyết định số 
1 962/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 10 
năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 

4 Thủ tục 
cấp Giấy 
phép điều 

chỉnh Giấy 
phép đủ 
điều kiện 

kinh 
doanh dịch 

vụ vũ 
trường 

04 ngày, 
kể từ 
ngày 

nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ4. 

Giấy phép 
điều chỉnh 
Giấy phép đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ vũ 
trường đối 
với trường 
hợp thay đổi 
chủ sở hữu: 
500.000 
đồng/Giấy 
phép/lần thẩm 
định. 

- Quyết định số 
5037/QĐ-
BVHTTDL ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc 
công bố thủ tục 
hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực Văn hóa 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du 
lịch. 
- Quyết định số 
1 962/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 10 
năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 

3 Thời gian giải quyết theo quy định: 10 ngày làm việc, thực hiện tái cấu trúc thời gian còn 07 ngày làm việc, cắt giảm 
03 ngày làm việc. 
4 Thời gian giải quyết theo quy định: 10 ngày làm việc, thực hiện tái cấu trúc thời gian còn 07 ngày làm việc, cắt giảm 
03 ngày làm việc. 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ủy quyên cho 
Giám đốc Sở Văn 
hóa và Thể thao 
thực hiện thủ tục 
cấp, điêu chỉnh và 
thu hồi Giấy phép 
đủ điêu kiện kinh 
doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ 
vũ trường trên địa 
bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 
thuộc thẩm quyên 
của Ủy ban nhân 
dân Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 496/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Hóa Chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 517/TTr-SCT ngày 
20 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 50 thủ tục hành chính mới 
ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công Thương, gồm: 21 thủ tục mới ban hành và 29 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Phụ lục XIII ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 30 tháng 
6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

- Thứ tự A.X.1, A.X.2, A.X.3, A.X.4, A.X.5, A.X.6, A.X.7, A.X.8, A.X.9 tại 
danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công 
nghiệp tiêu dùng; Cụm công nghiệp; Thương mại điện tử; Vật liệu nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại; Thương mại quốc tế; Điện; Xuất nhập khẩu; 
Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa chất; Kinh doanh khí; Công nghiệp nặng; Dầu 
khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC HÓA CHẤT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

tí 
£

 tí 
<§ 

^
 Ì3 

c
h

 

10 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
được hồ 

sơ đầy đủ 
và hợp lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
25/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện 
pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Hóa chất về phát triển 
ngành công nghiệp hóa 
chất và an toàn, an 
ninh hóa chất. 
- Thông tư số 
02/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ Công Thương 
quy định một số biện 
pháp thi hành Luật 
Hóa chất và Nghị định 
số 25/2026/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và 
biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Hóa chất về phát triển 
ngành công nghiệp hóa 
chất và an toàn, an 
ninh hóa chất. 
- Quyết định số 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 137+138/Ngày 01-5-2026 83 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

2 Cấp lại 
chứng 
chỉ tư 
vấn 

chuyên 
ngành 

hóa chất 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
được hồ 

sơ đầy đủ 
và hợp lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

n 
n

â
h
 

ri 
_t

í 
y â n 

h 
p
 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
25/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện 
pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Hóa chất về phát triển 
ngành công nghiệp hóa 
chất và an toàn, an 
ninh hóa chất. 
- Thông tư số 
02/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ Công Thương 
quy định một số biện 
pháp thi hành Luật 
Hóa chất và Nghị định 
số 25/2026/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và 
biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Hóa chất về phát triển 
ngành công nghiệp hóa 
chất và an toàn, an 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ninh hóa chất. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

3 Cấp điều 
chỉnh 
chứng 
chỉ tư 
vấn 

chuyên 
ngành 

hóa chất 

10 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
được hồ 

sơ đầy đủ 
và hợp lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
25/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện 
pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
Hóa chất về phát triển 
ngành công nghiệp hóa 
chất và an toàn, an 
ninh hóa chất. 
- Thông tư số 
02/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ Công Thương 
quy định một số biện 
pháp thi hành Luật 
Hóa chất và Nghị định 
số 25/2026/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 01 năm 
2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết và 
biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Hóa chất về phát triển 
ngành công nghiệp hóa 
chất và an toàn, an 
ninh hóa chất. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

4 Cấp Giấy 
phép sản 
xuất hóa 
chất cần 

kiểm soát 
đặc biệt 
nhóm 2 

16 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
được hồ 

sơ đầy đủ 
và hợp lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

5 Cấp Giấy 
phép 
kinh 

doanh 
hóa chất 
cần kiểm 
soát đặc 

biệt 
nhóm 2 

16 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

6 Cấp Giấy 
phép sản 
xuất và 

kinh 
doanh 

hóa chất 
cần kiểm 
soát đặc 

biệt 
nhóm 2 

16 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

7 Cấp lại 
Giấy 

phép sản 
xuất, 
kinh 

doanh 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hóa chât 
kiểm soát 
đặc biệt 
nhóm 2 

lệ. vụ hành chính 
công câp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

trong sản phâm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chât về quản 
lý hoạt động hóa chât 
và hóa chât nguy hiểm 
trong sản phâm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chât thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

8 câp điều 
chỉnh 
Giây 

phép sản 
xuât, 
kinh 

doanh 
hóa chât 
cần kiểm 
soát đặc 

biệt 
nhóm 2 

16 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công câp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chât 
và hóa chât nguy hiểm 
trong sản phâm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

9 Cấp Giấy 
phép 
xuất 
khẩu, 
nhập 

khẩu hóa 
chất cần 

kiểm soát 
đặc biệt 
nhóm 2 

07 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

10 Cấp lại 
Giấy 
phép 
xuất, 
nhập 

khẩu hóa 
chất cần 

kiểm soát 
đặc biệt 
nhóm 2 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

11 Cấp điều 
chỉnh 
Giấy 
phép 
xuất 
khẩu, 
nhập 

khẩu hóa 
chất cần 

kiểm soát 
đặc biệt 
nhóm 2 

07 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

12 Cấp gia 
hạn Giấy 

phép 
xuất 
khẩu, 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhập 
khẩu hóa 
chất cần 

kiểm soát 
đặc biệt 
nhóm 2 

đủ, hợp 
lệ. 

- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

13 Cấp giấy 
chứng 

nhận đủ 
điều kiện 

hoạt 
động 

dịch vụ 
tồn trữ 

hóa chất 
thuộc 

UBND 
cấp tỉn 

12 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

dẫn một số điều của 
Luật Hóa chât về quản 
lý hoạt động hóa chât 
và hóa chât nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chât thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

14 câp lại 
giây 

chứng 
nhận đủ 
điều kiện 

hoạt 
động 

dịch vụ 
tồn trữ 

hóa chât 
thuộc 

UBND 
câp tỉnh 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công câp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chât 
và hóa chât nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chât về quản 
lý hoạt động hóa chât 
và hóa chât nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

15 Cấp điều 
chỉnh 
giấy 

chứng 
nhận đủ 
điều kiện 

hoạt 
động 

ldịch vụ 
tồn trữ 

hóa chất 
thuộc 

UBND 
cấp tỉnh 

12 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

16 Cấp Giấy 
chứng 

nhận đủ 
điều kiện 
sản xuất 
hóa chất 
có điều 

kiện 

- Trường 
hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh 
doanh hóa 
chất của 
tổ chức 
được đặt 
tại địa 

phương 
đặt trụ sở 
chính: 12 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 
- Trường 
hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh 
doanh hóa 
chất của 
tổ chức 
được đặt 
tại địa 

phương 
khác với 

địa 
phương 

đặt trụ sở 
chính: 15 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

lệ. 

17 Cấp Giấy 
chứng 

nhận đủ 
điều kiện 

kinh 
doanh 

hóa chất 
có điều 

kiện 

- Trường 
hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh 
doanh hóa 
chất của 
tổ chức 
được đặt 
tại địa 

phương 
đặt trụ sở 
chính: 12 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 
- Trường 
hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh 
doanh hóa 
chất của 
tổ chức 
được đặt 
tại địa 

phương 
khác với 

địa 
phương 

đặt trụ sở 
chính: 15 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

18 Cấp Giấy - Trường - Trực tiếp: Ủy ban Chưa - Nghị định số 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
sản xuất 
và kinh 
doanh 

hóa chất 
có điều 

kiện 

hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh 
doanh hóa 
chất của 
tổ chức 
được đặt 
tại địa 

phương 
đặt trụ sở 
chính: 12 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 
- Trường 
hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh 
doanh hóa 
chất của 
tổ chức 
được đặt 
tại địa 

phương 
khác với 

địa 
phương 

đặt trụ sở 
chính: 15 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

nhân dân 
Thành 

phố 

quy định 26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

19 Cấp lại 
Giấy 

chứng 
nhận đủ 

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

điều kiện 
sản xuất, 

kinh 
doanh 

hóa chất 
có điều 

kiện 

y
 

ầ
p

 đ
ợ

. 
ồ ^

 <(ũ
. 

s 
, 

l 
ủ 

ồ
đ
 h

đ
 chính công 

Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

phố lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

20 Cấp điều 
chỉnh 
Giấy 

chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
sản xuất, 

kinh 
doanh 

hóa chất 
có điều 

kiện 

- Trường 
hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh 
doanh hóa 
chất của 
tổ chức 
được đặt 
tại địa 

phương 
đặt trụ sở 
chính: 12 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 
- Trường 
hợp cơ sở 
sản xuất, 

kinh 
doanh hóa 
chất của 
tổ chức 
được đặt 
tại địa 

phương 
khác với 

địa 
phương 

đặt trụ sở 
chính: 15 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 
https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

21 Thẩm 
định, phê 
duyệt Kế 

hoạch 
phòng 
ngừa, 

ứng phó 
sự cố hoá 

chất 

45 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày nhận 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ. 

- Trực tiếp: 
+ Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công Cấp xã. 
- Thông qua dịch 
vụ bưu chính 
công ích. 
- Trực tuyến tại 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia: 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Chưa 
quy định 

- Nghị định số 
26/2026/NĐ-CP ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Thông tư số 
01/2026/TT-BCT ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hướng 
dẫn một số điều của 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

https://dichvucon 
g.gov.vn/ 

Luật Hóa chất về quản 
lý hoạt động hóa chất 
và hóa chất nguy hiểm 
trong sản phẩm, hàng 
hóa. 
- Quyết định số 
87/QĐ-BCT ngày 18 
tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính hủy bỏ, bãi 
bỏ trong lĩnh vực hóa 
chất thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TT Tên thủ tục hành chính 
Tên Văn bản pháp lý quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

1 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 
18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành 
chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh 
vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

2 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 
Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 
18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành 
chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh 
vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

3 Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa 
chất Bảng 1 

Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 
18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành 
chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh 
vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

4 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2 và 
hóa chất Bảng 3 

Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 
18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành 
chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh 
vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

5 Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2 
và hóa chất Bảng 3 

Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 
18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành 
chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh 
vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 6 Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa 

chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 

Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 
18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành 
chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh 
vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

7 Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa 
chất Bảng 1 

Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 
18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành 
chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh 
vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

8 Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa 
chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 

Quyết định số 87/QĐ-BCT ngày 
18 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành 
chính hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh 
vực hóa chất thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục hành chính 
Tên Văn bản pháp lý quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

9 Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 
hóa chất Bảng 1 

10 Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu hóa chất Bảng 1 

11 Cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu hóa chất Bảng 1 

12 Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 
hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 

13 Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 

14 Cấp Gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu hóa chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 

15 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất Bảng 
2, hóa chất Bảng 3 

16 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoá chất 
Bảng 2, hoá chất Bảng 3 

17 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoá 
chất Bảng 2, hoá chất Bảng 3 

18 Cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa 
chất Bảng 2, Bảng 3 

19 Cấp lại Giấy phép sản xuất và kinh doanh 
hóa chất Bảng 2, Bảng 3 

20 Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất và kinh 
doanh hóa chất Bảng 2, Bảng 3 

21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
và kinh doanh hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 
công nghiệp 

22 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp 

23 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 
vực công nghiệp 

24 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 137+138/Ngày 01-5-2026 

TT Tên thủ tục hành chính 
Tên Văn bản pháp lý quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực công nghiệp 

25 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều 
kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

26 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh 
có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

28 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có 
điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 

29 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh 
doanh có điều kiện trong lĩnh vực công 
nghiệp 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 497/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ 

các lĩnh vực Việc làm; Đào tạo nghề và Người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 12805/TTr-SNV ngày 31 
tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính mới 
ban hành và bị bãi bỏ các lĩnh vực Việc làm; Đào tạo nghề và Người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

1. Lĩnh vực Đào tạo nghề: 01 thủ tục mới ban hành; 

2. Lĩnh vực Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 01 thủ tục 
mới ban hành và 02 thủ tục bị bãi bỏ; 
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3. Lĩnh vực Việc làm: 02 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BỊ BÃI BỎ 
CÁC LĨNH VỰC VIỆC LÀM; ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 
THUỘC PHẠM Vi CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

1 Hỗ trợ 
người lao 
động đi 
làm việc ở 
nước 
ngoài theo 
hợp đồng 

07 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
Thành phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành 
phố 

Theo quy 
định tại các 
văn bản 
hướng dẫn 
Luật Phí và 
lệ phí thuộc 
thẩm quyền 
quyết định 
của Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
trung ương. 

- Luật Việc làm ngày 
16 tháng 6 năm 2025. 
- Nghị định số 
338/2025/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 12 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của luật 
việc làm về chính 
sách hỗ trợ tạo việc 
làm. 
- Quyết định số 
1561/QĐ-BNV ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
bị bãi bỏ tại Nghị 
định số 
338/2025/NĐ-CP 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Việc làm về chính 
sách hỗ trợ tạo việc 
làm. 

Lĩnh vực Đào tạo nghề 

2 Hỗ trợ đào 
tạo nghề 

07 ngày 
làm việc 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

Ủy ban 
nhân 

Theo quy 
định tại các - Luật Việc làm ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cho người 
lao động ở 
khu vực 
nông thôn, 
người lao 
động là 
thanh niên 

kê từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ. 

chính công 
Thành phố; 
- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã. 

dân cấp 
xã 

văn bản 
hướng dẫn 
Luật Phí và 
lệ phí thuộc 
thẩm quyền 
quyết định 
của Hội 
đồng nhân 
dân tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
trung ương. 

16 tháng 6 năm 2025. 
- Nghị định số 
338/2025/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 12 
năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của luật 
việc làm về chính 
sách hỗ trợ tạo việc 
làm. 
- Quyết định số 
1561/QĐ-BNV ngày 
31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
bị bãi bỏ tại Nghị 
định số 
338/2025/NĐ-CP 
quy định chi tiết một 
số điều của Luật 
Việc làm về chính 
sách hỗ trợ tạo việc 
làm. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã 
công bố danh 
mục TTHC 

Tên Văn bản quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. 2.002105 Hỗ trợ cho người 
lao động thuộc đối 
tượng là người dân 
tộc thiêu số, người 
thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, thân nhân 
người có công với 
cách mạng đi làm 
việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng. 

Quyết định số 
1533/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 4 
năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố về việc 
công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
lĩnh vực người có 
công; Quản lý lao 

- Nghị định số 
338/2025/NĐ-CP ngày 25 
tháng 12 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của luật 
việc làm về chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm. 
- Quyết định số 1561/QĐ-
BNV ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ trưởng 
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TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã 
công bố danh 
mục TTHC 

Tên Văn bản quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

2. 1.005219 Hỗ trợ cho người 
lao động thuộc đối 
tượng là người bị 
thu hồi đất nông 
nghiệp đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp 
đồng. 

động ngoài nước; 
Lao động, tiên 
lương; An toàn, vệ 
sinh lao động 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Sở Nội vụ 
(thứ tự A.3, B.1 
Phụ lục II). 

Bộ Nội vụ vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, bị bãi bỏ tại 
Nghị định số 
338/2025/NĐ-CP quy định 
chi tiêt một số điêu của 
Luât Việc làm vê chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm. 

Thủ tục hành chính cấp xã 

1. 1.013724 Vay vốn hỗ trợ tạo 
việc làm, duy trì và 
mở rộng việc làm từ 
Quỹ quốc gia vê việc 
làm đối với người 
lao động (dự án 
thuộc nguồn vốn do 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quản lý). 

Quyêt định số 
3465/QĐ-ŨBND 
ngày 30 tháng 6 
năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố vê 
việc công bố danh 
mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lao 
động, tiên lương; 

- Nghị định số 
338/2025/NĐ-CP ngày 25 
tháng 12 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiêt một số điêu của luật 
việc làm vê chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm. 
- Quyêt định số 1561/QĐ-
BNV ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, bị bãi bỏ tại 
Nghị định số 
338/2025/NĐ-CP quy định 
chi tiêt một số điêu của 
Luật Việc làm vê chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm. 

2. 1.013725 Vay vốn hỗ trợ tạo 
việc làm, duy trì và 
mở rộng việc làm từ 
Quỹ quốc gia vê 
việc làm đối với cơ 
sở sản xuất, kinh 
doanh (dự án thuộc 
nguồn vốn do Uỷ 
ban nhân dân cấp 
tỉnh quản lý). 

Việc làm; An 
toàn, vệ sinh lao 
động; Quản lý lao 
động ngoài nước; 
Người có công; 
Lưu trữ thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Sở Nội vụ (thứ tự 
B.1, B.2 Phụ lục 
II). 

- Nghị định số 
338/2025/NĐ-CP ngày 25 
tháng 12 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiêt một số điêu của luật 
việc làm vê chính sách hỗ 
trợ tạo việc làm. 
- Quyêt định số 1561/QĐ-
BNV ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, bị bãi bỏ tại 
Nghị định số 
338/2025/NĐ-CP quy định 
chi tiêt một số điêu của 
Luật Việc làm vê chính 
sách hỗ trợ tạo việc làm. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


